
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :10-02-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 121 6.36200:05 VINAFCO 26 Phạm Tấn DũngP/S TS31 NHVIET NAM

 117 5.31501:00 VIETSUN 
DYNAMIC

Phạm Tấn Dũng TS5P/S2 NHVIET NAM

 172 18.85205:30 HAIAN ALFA Phùng Tấn SáuP/S TS43 NHVIET NAM

 204 30.67606:30 WAN HAI 373 Phùng Tấn Sáu TS4P/S4 NHSingapore

 228 47.84207:00 ZHAO SHANG YI 
DUN

Phạm Tấn Dũng TS3P/S5 NHCHINA

 117 5.31512:00 VIETSUN 
DYNAMIC

Đặng văn DiệnP/S TS56 NHVIET NAM

 90 2.99813:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Đặng văn Diện TS5P/S7 NHVIET NAM

 78 1.68317:00 HONG HA GAS Lê Văn Hòa Phạm Tú Minh Thọ 
Quang

P/S8 H3VIET NAM

 90 2.99819:00 TRƯỜNG HẢI 
STAR 2

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S TS59 H3VIET NAM

 228 47.84219:30 ZHAO SHANG YI 
DUN

Hoàng ViệtP/S TS310 NHCHINA

 172 17.93320:30 EVER CHARM Hoàng Việt TS3P/S11 NHPANAMA

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 200 41.80405:00 FG EUCALYPTUS Phạm Quốc DânP/S Bến số 1 
Chân Mây

12 NHSingapore

 200 41.32006:00 GT ATHENA Phạm Quốc Dân Bến số 1 
Chân Mây

P/S13 NHJAPAN

Khu vực Quảng 
Nam

 120 9.94306:00 GREEN MERIDIAN Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S14 H1MARSHAL
L ISLANDS

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 175 30.14607:00 HAO HUNG 66 Phan Minh CảnhP/S Hào 
Hưng

15 NHPANAMA

 104 6.92507:30 J.PEACE Đỗ Văn Lợi Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến 7 
Cảng tổng 
hợp Hòa 

Phát

P/S16 NHPANAMA

 177 21.83808:00 SPRING BREEZE Phan Minh Cảnh 
GEMADE

PT

P/S17 NHPANAMA

 245 57.67209:00 PVT MERCURY Nguyễn Hồng MinhPhao 
SPM

 Khu neo 
SPM

18 NHVIET NAM

 103 3.62610:00 ROYAL 36 Lê Trần Khánh HiệpP/S J419 H3VIET NAM

 110 3.64010:00 TRƯỜNG AN 03 Đỗ Văn Lợi Đặng Xuân 
Quỳnh

Hòa Phát 
4

 Hòa Phát 
7

20 NHVIET NAM

 80 2.78511:00 PHƯƠNG NAM 
189

Đỗ Văn Lợi Đặng Xuân 
Quỳnh

 Hòa Phát 
7

P/S21 NHVIET NAM

 84 1.99211:00 ALL MARINE 09 Lê Trần Khánh Hiệp J4P/S22 H3VIET NAM

 80 1.59913:00 HẢI NAM 69 Huỳnh Tấn ThiệnP/S J323 NHVIET NAM

 80 1.59916:00 HẢI NAM 68 Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S24 H3VIET NAM



 166 22.36218:00 BALTIC 
HARMONY

Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hào 
Hưng 2

25 NHHONG 
KONG

 235 50.59521:00 LOWLANDS 
COURAGE

Phan Minh CảnhP/S Hòa Phát 
10

26 NHSingapore

 190 27.98522:00 FUBAO Phan Minh CảnhP/S Hòa Phát 
6

27 NHPANAMA

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 10 tháng 2 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


